	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 632/QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Tuyên Quang, ngày 15 tháng12 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2)
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;
Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;
Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 179/TTr- HĐĐG ngày 09/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2) cho 53 sản phẩm của 36 chủ thể (là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh), trong đó:
- Đạt hạng 4 sao (): 12 sản phẩm.
- Đạt hạng 3 sao (): 41 sản phẩm.
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sản phẩm đạt các hạng sao tại Điều 1 Quyết định này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định.
2. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 tháng  kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố, công khai sản phẩm được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng trên bao bì sản phẩm được xếp hạng theo quy định; kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thông báo, hướng dẫn việc đăng ký, đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP.
4. Các sở, ban, ngành liên quan
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ thể sản phẩm OCOP về việc sử dụng và in nhãn hiệu, thứ hạng trên bao bì sản phẩm OCOP được xếp hạng bảo đảm theo đúng quy định.
Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ thể sản phẩm OCOP kết nối cung cầu thị trường đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm OCOP.
5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có sản phẩm được xếp hạng, cấp giấy chứng nhận theo Quyết định này có trách nhiệm  đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP và quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có sản phẩm được xếp hạng tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NLN (Toản).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đã ký




Nguyễn Thế Giang




7


	DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN, XẾP HẠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 TỈNH TUYÊN QUANG ĐỢT 2 NĂM 2020
	

	(Kèm theo Quyết định số: 632/QĐ - UBND ngày 15  tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) 
	

	

	Số TT
	Tên sản phẩm/huyện,
thành phố
	Chủ thể sản xuất
	Địa chỉ
	Đề nghị sếp hạng
	

	 
	Tổng số
	53
	 
	 
	

	I
	Huyện Lâm Bình
	7
	 
	 
	

	1
	Rượu thóc Lâm Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp hữu cơ Sung Khiên
	Xã Bình An, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	2
	Giảo cổ lam Lâm Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Vinh Hoa
	Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	3
	Rau bò khai Lâm Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Vinh Hoa
	Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	4
	Homestay 99 ngọn núi
	Tổ hợp tác dịch vụ Homestay 99 ngọn núi
	Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
	4 sao
	

	5
	Thịt dê núi Thổ Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ Bình
	Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	6
	Lạc nhân Thổ Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ Bình
	Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	7
	Lạc củ Thổ Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ Bình
	Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
	3 sao
	

	II
	Huyện Na Hang
	11
	 
	 
	

	1
	Chè Shan Tuyết Hồng Thái Lộc Trà
	Hợp tác xã Sơn Trà 
	Xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	4 sao
	

	2
	Chè Shan Tuyết Sinh Long Việt Dũng búp đinh
	Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên Quang
	Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang.
	3 sao
	

	3
	Cá Lăng cắt khúc
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam
	Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
	

	4
	Cá Lăng phi lê
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam
	Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
	

	5
	Cá Lăng chiên xù
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam
	Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
	4 sao
	

	6
	Chả cá Lăng
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam
	Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
	4 sao
	

	7
	Rượu Ngô men lá Thức Mần, Sơn Phú
	Tổ hợp tác nấu rượu và chăn nuôi lợn Bản Lằn
	Xã Sơn Phú, huyện Na Hang
	3 sao
	

	8
	Rượu Ngô Na Hang
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kim Long 
	Xã Sinh Long, huyện Na Hang
	3 sao
	

	9
	Bí Xanh thơm
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp 
	Xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	3 sao
	

	10
	Rau Bắp Cải
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp 
	Xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	3 sao
	

	11
	Quả Lê Khâu Tràng
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp 
	Xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	3 sao
	

	III
	Huyện Chiêm Hoá
	11
	 
	 
	

	1
	Chè đinh Pà Thẻn
	Hợp tác xã chè Pà Thẻn Linh Phú
	Xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	2
	Cam sành Trung Hà
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Trung Hà
	Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	3
	Cam sành Hà Lang
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hà Lang
	Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	4
	Thịt trâu Hùng Mỹ
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Công 
	Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	5
	Rượu Chuối Kim Bình
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Kim Bình 
	Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	6
	Bánh gai Chiêm Hóa
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Đồng Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá
	4 sao
	

	7
	Lạc củ Chiêm Hóa
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Phúc Sơn
	Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	8
	Lạc nhân Chiêm Hóa
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Phúc Sơn
	Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá
	4 sao
	

	9
	Cá Chiên Yên Nguyên
	Hợp tác xã Thủy sản Yên Nguyên
	Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	10
	Cá Quất Yên Nguyên
	Hợp tác xã Thủy sản Yên Nguyên
	Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	11
	Cá Bỗng Yên Nguyên
	Hợp tác xã Thủy sản Yên Nguyên
	Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
	3 sao
	

	IV
	Huyện Hàm Yên
	3
	 
	 
	

	1
	Chè nõn Tân Thái Dương 168
	Hợp tác xã Chè Tân Thái 168
	Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên
	3 sao
	

	2
	Chè xanh Làng Bát
	Hợp tác xã Chè xanh Làng Bát 
	Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên
	3 sao
	

	3
	Vịt bầu Minh Hương
	Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương
	Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên
	3 sao
	

	V
	Huyện Yên Sơn
	10
	 
	 
	

	1
	Chè xanh Ngọc Thúy đinh
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
	4 sao
	

	2
	Chè xanh Ngọc Thúy nõn
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
	4 sao
	

	3
	Chè xanh Phú Lâm đinh
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	4
	Chè xanh Phú Lâm nõn
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	5
	Cam đường Phúc Ninh
	Hợp tác xã trái cây hữu cơ Phúc Ninh
	Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	6
	Thịt trâu khô Tiến Thành
	Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành Tuyên Quang
	Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn
	4 sao
	

	7
	Măng khô Cường Đạt
	Hợp tác xã Cường Đạt
	Xã Tân Long, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	8
	Mật ong rừng Bình Ca
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hùng Hậu 
	Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	9
	Mật ong nhãn Bình Ca
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hùng Hậu 
	Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	10
	Măng khô Tân Tiến
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Tân Tiến
	Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
	3 sao
	

	VI
	Huyện Sơn Dương
	7
	 
	 
	

	1
	Trà xanh hữu cơ Trung Long
	Hợp tác xã Ngân Sơn Trung Long
	Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương
	4 sao
	

	2
	Bưởi sáu ba
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Chi Thiết 
	Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương
	3 sao
	

	3
	Chè xanh Tâm Trà
	Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân
	Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
	4 sao
	

	4
	Dầu lạc Trường Thịnh
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Trường Sinh 
	Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương
	4 sao
	

	5
	Nấm sò tươi
	Hợp tác xã nấm sạch Bình Yên 
	Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương
	3 sao
	

	6
	Chả mỡ Tuấn Béo
	Hộ sản xuất kinh doanh Đinh Thị Bích Thuỷ
	Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
	3 sao
	

	7
	Gạo đặc sản La Khai
	Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Minh Thanh
	Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
	3 sao
	

	VII
	Thành phố Tuyên Quang
	4
	 
	 
	

	1
	Bưởi Tiến Vua Thái Long
	Hợp tác xã cây ăn quả Quang Vinh
	Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
	

	2
	Cá Lăng nguyên con
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Đức Nguyên 
	Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
	

	3
	Cá Lăng phi lê
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Đức Nguyên 
	Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
	

	4
	Cá Lăng cắt khúc
	Công ty TNHH MTV Thủy sản Đức Nguyên 
	Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
	3 sao
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